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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu chuyện về túi khoai tây 

Vào một buổi học, thầy giáo tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy 

chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, 

hãy viết tên của người đó lên một củ khoai tây rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi 

cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí, có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ 

kèm theo. 

Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc 

nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm 

chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải mang theo. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có 

một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tồi tệ hơn khi những củ khoai tây bắt đầu thối 

rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết chỗ khoai tây ấy đi và cảm thấy thật 

nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng. 

Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: “Các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét 

người khác đã làm cho chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta 

càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người 

khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà nó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng 

ta dành tặng bản thân mình.” 

Lại Thế Luyện 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 



 

 

 

 

Câu 1. Thầy giáo mang túi khoai tây đến lớp để làm gì? 

A. Để cho cả lớp liên hoan. 

B. Để giáo dục cho cả lớp một bài học về lòng vị tha. 

C. Để cho cả lớp học môn sinh học. 

D. Để cho cả lớp mang về trồng. 

Câu 2. Cách giáo dục của thầy giáo có điều gì thú vị? 

A. Thầy tự mang khoai tây đến lớp mà không bắt bạn nào phải mua. 

B. Thầy không cho làm bài vào vở mà viết lên khoai tây. 

C. Thầy không bắt ai phải tha thứ nhưng bằng hình ảnh những củ khoai tây thối rữa, thầy đã giúp cả lớp hiểu 

ra giá trị của sự tha thứ, lòng vị tha và sự cảm thông với lỗi lầm của người khác.  

D. Thầy dạy học sinh phải biết quý trọng đồ ăn qua những củ khoai tây. 

Câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

A. Con người sống phải biết cảm thông và tha thứ cho lỗi lầm của người khác. 

B. Con người sống phải biết thương yêu nhau. 

C. Con người sống phải biết chia sẻ cho nhau. 

D. Con người không nên lừa dối nhau. 

Câu 4. Tìm câu chủ đề trong mỗi đoạn văn dưới đây:  

Hằng năm, cứ đến mùa xuân, quê em lại tưng bừng mở hội đua thuyền trên sông Hồng. Sáng hôm ấy, hai 

bên bờ sông suốt đường đua dài 1000m, kẻ khua trống, người thổi kèn tàu, đông vui và náo nhiệt. Đường 

đua bắt đầu ở một khúc đầu làng em. Dưới sông năm con thuyền đua đã xếp thành hàng ngang ở vạch xuất 

phát. Trên thuyền, các tay đua là những thanh niên khỏe mạnh ngồi thành hàng, tay lăm lăm mái chèo. Mỗi 

đội có một màu áo khác nhau. Đến giờ xuất phát, kèn trống nôi lên thì các chiếc thuyền lao nhanh vun vút về 

đích. Hai bên bờ sông tiếng hò reo, cổ vũ của người xem làm náo động cả một khúc sông. Đội làng em đã về 

đích trước tiên. Cuối hội là phần trao giải thưởng, ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng các tay đua.  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Các danh từ riêng trong khổ thơ sau chưa được viết hoa, em hãy tìm và viết lại cho đúng: 

Nhà em treo ảnh bác hồ 

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi 

Ngày ngày bác mỉm miệng cười 

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà 

Ngoài sân có mấy con gà 

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi 

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Điền động từ phù hợp vào chỗ trống: 

(1) Bạn Tú …………… rất hay. 



 

 

 

 

(2) Cậu ấy đang …………….. ở cổng trường chờ mẹ đến đón. 

Câu 7. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu dưới đây: 

a) Tiếng hót trong trẻo của chim sơn ca làm cho đất trời thêm sinh khí. 

 ..................................................................................................................................................................  

b) Cụ giáo cóc thức dậy trong mùi hương nồng nàn. 

 ..................................................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với một người gần gũi, thân thiết. 

 

-------- Hết -------- 

 


